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Tóm tắt: Nhìn toàn bộ tiến trình lịch sử chính trị của dân tộc, “Hệ thống chính trị”

nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là một thiết chế chính trị mạnh,

mô hình này phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam và đúng với quy luật vận động của lịch

sử. Và, cũng từ thực tế lịch sử, có thể thấy sức mạnh thực sự của Hệ thống chính trị

mà chúng ta đang có chủ yếu không phải do tính chất nhất nguyên mà là do uy tín của

Đảng, Nhà nước và lãnh tụ Hồ Chí Minh. Sức sống của hệ thống chính trị là sự phù

hợp, thống nhất giữa mục đích của Đảng với nguyện vọng của nhân dân, với nhu cầu

phát triển của đất nước. Hệ thống chính trị Việt Nam đương đại, trên cơ sở kết tinh các

giá trị thiết chế truyền thống gắn với hiện đại không ngừng đổi mới phát triển khẳng

định sức mạnh của Hệ thống tổ chức quyền lực Chính trị Việt Nam có vai trò quyết

định thành công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

1.Nét đặc trưng của hệ thống chính trị trong lịch sử
 
Khi xem xét hệ thống chính trị trong diễn biến lịch sử không đứt đoạn, cần phải đưa ra

một khái niệm bao trùm, chứa đựng được tất cả các giai đoạn phát triển của nó. Trong

bài viết, khái niệm hệ thống chính trị được hiểu là một chỉnh hợp bao gồm một thiết

chế quyền lực với một bệ đỡ tư tưởng xác định và những chế định đảm bảo cho sự tồn

tại và vận hành của nó. Đồng thời, còn bao gồm cả những ứng xử chính trị (những mối

quan hệ giữa các yếu tố cấu thành quyền lực và giữa chúng với những người tiếp nhận

sự thống trị). Trong hệ thống chính trị, chính quyền nhà nước là yếu tố có vị trí đặc biệt

quan trọng. Tất cả các yếu tố khác của thiết chế quyền lực và công chúng, mối quan

hệ trong hệ thống chính trị đều hoạt động xoay quanh nó.
 



Trong hệ thống chính trị, nhà nước là công cụ thực hiện mục đích và bảo vệ quyền lợi

của giai cấp (hay tập đoàn) nắm quyền thống trị xã hội nên bao giờ cũng mang một

bản chất giai cấp nhất định. Nhà nước luôn gắn liền với xã hội có giai cấp, một khi nhà

nước còn tồn tại thì bản chất giai cấp luôn là một thuộc tính của nó. Việt Nam không

nằm ngoài những quy luật phổ biến của tiến trình lịch sử nhân loại, nhưng do đặc điểm

của điều kiện tự nhiên và hoàn cảnh lịch sử, vấn đề dân tộc luôn là yếu tố chi phối đặc

trưng của các thiết chế chính trị. Đặc trưng này hình thành ngay từ thời lập quốc, Văn

Lang - Âu lạc là nhà nước kiểu “đại diện công xã” như vậy tồn tại chưa bao lâu thì đất

nước mất độc lập. Thực chất của chính quyền đô hộ phương Bắc là nô dịch dân tộc,

tồn tại và vận hành vì quyền lợi của người Hán.
 
Trong suốt hơn một thiên niên kỷ Bắc thuộc, chính quyền được xem là vấn đề chủ

quyền quốc gia. Khi ở trong tay ngoại bang nó là công cụ nô dịch, áp bức dân tộc.

Trong bối cảnh ấy, người Việt hình thành một cách nhìn nhận về chính quyền theo

kiểu rất riêng: hoặc đó là của ta, hoặc đó là của địch (chính quyền nằm trong tay ngoại

bang). Họ ít có điều kiện để ý thức rằng chính quyền chỉ là của một giai cấp. Đó là thực

tế lịch sử. Ý thức dân tộc của người Việt được hình thành sớm và được biểu hiện rất

mạnh mẽ một phần cũng chính do hoàn cảnh lịch sử trên đây tạo ra truyền thống

chính trị ấy đã nhập thân vào các nhà nước phong kiến độc lập trong các giai đoạn lịch

sử tiếp theo. Là một quốc gia nhỏ tồn tại bên cạnh đế chế Trung Hoa to lớn với những

triều đại phong kiến đầy tham vọng bành trướng, nước Việt Nam không thể tồn tại nếu

không có sự cố kết nội bộ chặt chẽ. Muốn vậy, những người cầm quyền phải vì lợi ích

dân tộc, phải đề cao dân tộc lên trên hết. Và trên thực tế, trừ một số trường hợp cá

biệt, các chính quyền phong kiến Việt Nam thời kỳ đang lên đã từng là người đại diện

xứng đáng cho dân tộc.
 
Thiết chế trung ương tập quyền có điều tiết là hình thức tổ chức nhà nước phù hợp với

hoàn cảnh Việt Nam. Do phải thường xuyên đối phó với thiên tai và địch họa, người

Việt phải sáng tạo ra một kiểu tổ chức nhà nước đủ sức huy động sức mạnh toàn dân.

Dưới thời phong kiến đó là hình thức nhà nước trung ương tập quyền. Những nét đặc

sắc của thể chế tập quyền ở Việt Nam là nhà nước trung ương duy trì quyền lực chủ

yếu không phải bằng các biện pháp chuyên chế cực đoan, mà trái lại, bằng các chính

sách cai trị “khoan thư sức dân” và luôn tìm cách điều tiết, hạn chế quyền lực của

mình. Thực tế lịch sử chỉ ra rằng, những người cầm quyền không quan tâm đúng mức



đến việc xây dựng chính quyền trung ương vững mạnh hoặc chỉ biết chăm lo củng cố

và sử dụng tối đa quyền lực của mình đều đi tới kết cục bại vong.
 
Thể chế chính trị, với truyền thống dân chủ làng xã, mọi người dân đều có nhu cầu

được biết công việc của cộng đồng và sẵn sàng gánh vác việc chung. Đây chính là cái

“van hãm” hạn chế những biểu hiện vi phạm dân chủ. Tính năng động của thiết chế xã

hội truyền thống biểu hiện ở năng lực tự quản của mọi cấp cộng đồng. Có rất nhiều

mối quan hệ xã hội phức tạp có thể giải quyết theo tập quán, trên nền tảng những đạo

lý truyền thống. Nhưng mặt khác, ảnh hưởng của thiết chế xã hội truyền thống cũng

đặt ra không ít những vấn đề phải giải quyết. Thói quen trọng tục lệ hơn pháp luật

(phép vua thua lệ làng) là một rào cản lớn cho quá trình xây dựng nhà nước pháp

quyền. Tính cộng đồng cao luôn đồng hành với khuynh hướng cục bộ, địa phương và

gia đình chủ nghĩa. Tập quán dân chủ làng xã dựa trên nguyên tắc hoà đồng thường đi

đôi với chủ nghĩa bình quân, cào bằng và nếu không được điều tiết cũng tiềm ẩn nguy

cơ tự do, vô chính phủ.
 
Thiết chế, thể chế chính trị không chỉ có cấu trúc và chức năng của các cơ quan

quyền lực mà còn bao gồm cả những triết lý chính trị làm bệ đỡ tư tưởng cho toàn bộ

hệ thống đó. Bệ đỡ tư tưởng của các thiết chế chính trị trong lịch sử Việt Nam luôn có

sự kết hợp giữa yếu tố ngoại nhập và sức mạnh nội sinh. Các yếu tố ngoại sinh thường

được dùng như công cụ thích hợp để thống nhất tư tưởng, phục vụ yêu cầu xây dựng

một chính thể trung ương tập quyền mạnh. Chính vì vậy, việc vận dụng các học thuyết

ngoại lai đòi hỏi sự sáng tạo phi thường. Trong lĩnh vực này, lịch sử cũng để lại cho

chúng ta bài học xương máu của các vua cuối triều Nguyễn. Vì quyền lợi ích kỷ của tập

đoàn thống trị, đã sùng bái, rập khuôn Nho giáo một cách giáo điều, đưa đất nước lâm

vào tình trạng khủng hoảng tư tưởng trầm trọng vào nửa sau thế kỷ XIX dẫn tới kết cục

là dân tộc không còn đủ sức đề kháng trước sự bành trướng của chủ nghĩa thực dân

phương Tây.
 
Cuối thế kỷ XIX nước ta rơi vào ách thống trị của thực dân Pháp. Chính quyền đô hộ là

thực thể đối lập với lợi ích toàn thể dân tộc Việt Nam, là thiết chế chính trị phản dân

tộc. Vấn đề dân tộc trở thành tiêu chí xét đoán thái độ của mọi tầng lớp đối với chính

quyền thực dân. Trên con đường đi tìm đường giải phóng dân tộc, Nguyễn Ái Quốc đã

tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước



ta, nhờ đó mà cách mạng Việt Nam có được thắng lợi như ngày nay.
 
2. Phát triển “Hệ thống chính trị” ở nước ta thời kỳ đổi mới
 
Ở Việt Nam, khái niệm hệ thống chính trị được chính thức sử dụng trong các văn kiện

Đảng từ Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá VI (3-1989) để thay

thế cho khái niệm hệ thống chuyên chính vô sản vẫn được dùng trước đây.
 
Hệ thống chính trị ở nước ta bao gồm Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn

thể chính trị - xã hội, trong đó Đảng giữ vai trò lãnh đạo, Nhà nước đóng vai trò quản

lý, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò quan trọng trong việc

phát huy quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
 
Mô hình tổng thể hệ thống chính trị của xã hội ta bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam,

Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Công

đoàn Việt Nam Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong đó Đảng

Cộng sản Việt Nam vừa là tổ chức thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận Tổ

quốc Việt Nam; 5 đoàn thể nhân dân vừa tồn tại độc lập, vừa là các tổ chức thành viên

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Và “mô hình tổ chức này được thành lập giống nhau ở

4 cấp tương ứng với các cấp hành chính địa phương.
 
Hệ thống chính trị nước ta hiện nay là hệ thống chính trị quá độ lên chủ nghĩa xã hội

chứ không phải là hệ thống chuyên chính vô sản trước đây, cũng chưa phải là hệ

thống chính trị xã hội chủ nghĩa dựa trên cơ sở hạ tầng của nó. Hệ thống chính trị quá

độ này là bộ phận cơ bản của kiến trúc thương tầng nước ta có mục đích xây dựng

một chế độ xã hội chủ nghĩa với các mục tiêu cơ bản là “dân giàu, nước mạnh, xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh”. Hệ thống đó được xây dựng trên nền tảng tư tưởng

và kim chỉ nam của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về chính trị, pháp

lý. Tương ứng với nền tảng tư tưởng về chính trị và pháp lý ấy là các thiết chế Đảng,

Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp của nhân dân. Các thiết chế này

liên kết chặt chẽ với nhau thành một hệ thống tạo nên sức mạnh của sự thống nhất.
 
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, trước hết khẳng định nền tảng tư tưởng của Hệ

thống chính trị ở nước ta chính là học thuyết Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.



Mặc dù đã trải qua nhiều biến đổi sâu sắc, đặc trưng về nền tảng tư tưởng vẫn không

nằm ngoài chi phối quy luật của lịch sử chính trị Việt Nam. Thực tiễn đã chứng minh,

những thành tựu to lớn mà Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị và dân tộc ta đã giành

được hơn 94 năm qua đều gắn chặt với nhiệm vụ dân tộc. Từ đặc điểm lịch sử có tính

quy luật nêu trên, bên cạnh tính chất là đội tiền phong của giai cấp công nhân và nhân

dân lao động, Đảng khẳng định, Đảng đại diện cho lợi ích dân tộc cần được coi là một

nội dung quan trọng của sự nghiệp đổi mới Hệ thống chính trị.
 
Cùng với đó, khi đất nước bước vào kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội

nhập kinh tế thế giới, phải coi việc sáng tạo và phát triển lý luận về nhà nước không

phải là yêu cầu thông thường mà có ý nghĩa sống còn ở bất kỳ thời kỳ nào. Việc xây

dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân là trung

tâm của đổi mới Hệ thống chính trị ở nước ta.Vấn đề phân công phối hợp trong thực

hiện quyền lực, giám sát quyền lực đảm bảo mọi quyền lực thuộc về nhân dân dưới sự

lãnh đạo của Đảng là điều kiện tiên quyết, mang tính nguyên tắc của nhà nước XHCN.
 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thiết chế chính trị tập hợp đông đảo các cơ cấu chính trị,

dưới sự lãnh đạo của Đảng trong Hệ thống chính trị góp phần khẳng định trong việc

tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh dân tộc

trong xây dựng và bảo vệ vũng chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.
 
Công tác tổ chức cán bộ, trong đó có việc sử dụng nhân tài luôn có ý nghĩa quyết

định. Chính vì vậy, đổi mới công tác tổ chức cán bộ và xây dựng chiến lược nhân tài

phải là một khâu then chốt trong quá trình tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị ở nước ta.

Nhìn lại, thời kỳ trước đổi mới, việc lựa chọn cán bộ chủ yếu dựa vào nguồn gốc xuất

thân và lòng trung thành với sự nghiệp cách mạng mà chưa thực sự chú ý đến năng

lực làm việc. Đối tượng tuyển chọn thường dựa vào những người nổi lên từ phong trào,

chưa có một quy hoạch cán bộ tổng thể và chiến lược nhân tài hoàn chỉnh.
 
Để đáp ứng nhu cầu cán bộ trong bối cảnh hội nhập quốc tế, bên cạnh việc khắc phục

những hạn chế và bất cập nêu trên, cần phải có những giải pháp đổi mới mạnh mẽ,

trong đó đặc biệt là xây dựng chiến lược nhân tài. Sự thành công của sự nghiệp cách

mạng trong thời kỳ mới phụ thuộc rất nhiều vào năng lực cạnh tranh của đất nước trên

trường quốc tế. Đã đến lúc chúng ta cần nhân tài với số lượng lớn và chất lượng cao.



Muốn vậy, không thể thụ động chờ đợi sự xuất hiện tự phát mà phải chủ động phát

hiện, bồi dưỡng, đào tạo và mạnh dạn sử dụng để khuyến khích sự xuất lộ tài năng.

Chiến lược này nên bắt đầu từ việc xây dựng một quy trình khoa học đạt chuẩn quốc

tế. Tuy nhiên, cũng cần thấy hết những khó khăn trong công việc này. Đó là lực cản từ

tâm lý bình quân cào bằng vốn rất phổ biến trong xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của

các quan hệ làng xã và thói quen rất khó thay đổi trong công tác tổ chức cán bộ của

các thời kỳ trước đây.
 
Xuất phát từ yêu cầu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với toàn bộ hệ thống chính trị

nên trong giai đoạn trước đổi mới, chúng ta đã thiết kế một hệ thống lãnh đạo của

Đảng từ trung ương xuống địa phương mô phỏng tổ chức nhà nước. Nghĩa là có các

Ban tương ứng với chức năng hoạt động của các cơ quan nhà nước. Hệ thống này đã

phát huy tác dụng mạnh mẽ trong các giai đoạn lịch sử trước đây, đặc biệt là trong

thời chiến, nhưng bắt đầu từ khi tiến hành đổi mới, hệ thống đó bộc lộ những hạn chế

và bất cập. Do mối quan hệ lãnh đạo và quản lý giữa Đảng và Nhà nước mới chỉ có

những nguyên tắc chung, chưa có những cơ chế hoạt động cụ thể rõ ràng nên dễ dẫn

tới tình trạng bao biện làm thay hoặc trông chờ ỷ lại. Kết cục là sự kém hiệu quả trong

quản lý và điều hành.
 
Theo ý kiến của các nhà nghiên cứu thì đổi mới trong vấn đề này trước hết phải bắt

đầu từ nhận thức đúng về vai trò lãnh đạo và vị trí chiến lược của Đảng trong hệ thống

chính trị. Theo đó cần sớm khắc phục tình trạng “nhà nước hoá” các cơ quan đảng.

Ngoài những lĩnh vực Đảng dứt khoát phải nắm như tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, bảo

vệ nội bộ, cần phải có những cơ quan chuyên trách (các Ban) làm nhiệm vụ chỉ đạo

thường xuyên, việc lãnh đạo các lĩnh vực khác nên thông qua các đồng chí cấp uỷ và

tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước.
 
Thay vì cần phải có nhiều Ban phân theo lĩnh vực, thường là nắm không sâu các vấn

đề như các cơ quan nhà nước, Đảng cần tập trung xây dựng một cơ quan nghiên cứu

chiến lược. Đó có thể là một Viện nghiên cứu trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương,

được tạo những điều kiện tốt nhất để tập trung nghiên cứu các vấn đề có tính chiến

lược đồng thời nghiên cứu các vấn đề phục vụ trực tiếp cho sự lãnh đạo của Ban Chấp

hành Trung ương. Cho đến nay, vẫn còn hậu quả của cơ chế tập trung, quan liêu - bao

cấp và phương thức điều hành theo mệnh lệnh. Vì vậy tiếp tục đổi mới hệ thống chính



trị không phải chỉ là tìm tòi để đưa ra những thiết kế mới mà còn là sự nhận diện đầy

đủ, khoa học để khắc phục những hạn chế vốn có.
 
Trước tiên đó là sự phình to của biên chế trong các cơ quan nhà nước, thủ tục giấy tờ

phiền hà và thiếu nhất quán trong hệ thống. Việc cải cách hành chính không thể tách

rời đổi mới toàn diện hệ thống chính trị. Trong khi đó chúng ta đang còn thiếu một thiết

kế tổng thể cho hệ thống chính trị trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với đầy đủ

cơ cấu hợp lý và chức năng hoàn chỉnh cho từng bộ phận. Do đó, trong quá trình vận

hành khó tránh khỏi tình trạng chồng chéo và hoạt động kém hiệu quả của mỗi cơ

quan.
 
Lãnh đạo tập thể là vấn đề có tính nguyên tắc nhưng do chưa chú ý đúng mức đến

trách nhiệm cá nhân nên nhiều quyết định còn mang tính hình thức và không truy cứu

được trách nhiệm cá nhân. Trong quá trình tiếp tục đổi mới hệ thống chính trị cần tăng

cường những cơ chế và quy định rõ về quyền hạn và trách nhiệm của thủ trưởng.

Chúng ta cũng chưa có một chương trình đào tạo và cơ chế tuyển chọn cán bộ hợp lý

cho hệ thống chính trị, do đó việc tuyển dụng nhiều khi còn tuỳ tiện. Đào tạo cán bộ

còn nặng về chính trị, tư tưởng, chưa chú ý đúng mức đến những tri thức và kỹ thuật

quản lý cụ thể. cần sớm xây dựng một quy trình tuyển chọn cán bộ khoa học và thiết

kế một chương trình đào tạo cán bộ theo hướng tăng cường kỹ năng quản lý.
 
Điều hành đất nước trong cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường và ngày càng hội

nhập vào đời sống quốc tế, hệ thống luật pháp hoàn chỉnh là công cụ tối cần thiết. Sự

lỏng lẻo, thiếu hụt về luật pháp là kẽ hở cho những biểu hiện tiêu cực và nạn tham

nhũng phát sinh và phát triển. Trong quá trình hoàn chỉnh hệ thống pháp luật, cần đặc

biệt chú ý tới việc giáo dục và xây dựng lối sống theo pháp luật của một xã hội công

dân.
 
Trong công cuộc đổi mới hệ thống chính trị, bên cạnh những biện pháp nâng cao

năng lực, tăng cường sức mạnh của hệ thống, cần có những giải pháp mở rộng hơn

nữa sự tham gia của nhân dân vào quá trình chính trị, có những chế tài đảm bảo tính

thực chất của phản biện xã hội, giảm thiểu đến mức thấp nhất sự chi phối của khuynh

hướng cực quyền.
 



Việt Nam đang đứng trước một vận hội mới, nhưng sự phát triển của đất nước phụ

thuộc rất nhiều vào sức mạnh của hệ thống chính trị. Trong thời đại ngày nay, không

thể nào trông chờ vào một mô hình sẵn có để học theo mà phải biết bình tĩnh và sáng

suốt để xem xét tất cả những cái ta có, nghiên cứu những kinh nghiệm hay của các

nước khác, từ đó mới có thể xây dựng được một mô hình hệ thống chính trị tối ưu. Mô

hình đó phải phù hợp với đặc điểm dân tộc, đủ khả năng phát huy được sức mạnh

tiềm tàng của dân tộc và có thể tranh thủ được các thờicơ quốc tế, đưa đất nước đi

lên. Chắc chắn chúng ta phải xây dựng được một hệ thống chính trị như thế./.
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